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SỞ TƯ PHÁP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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DANH SÁCH 

Học viên đăng ký tuyển sinh lớp đào tạo nghề  

Công chứng viên Khóa 27 lần 1 tại tỉnh Bình Phước 

(Ban hành kèm theo Công văn số:          /STP-T.Tr ngày     /10/2024 của Sở Tư pháp) 
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi sinh 

Trình độ 

CM 

Đối 

tượng 
Ghi 

chú 
 ưu tiên 

1 Hoàng Thiên Ân Nữ 18/7/1989 Đak Lắk CN Luật     

2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Nữ 1/12/1989 

Bình 

Phước 
CN Luật     

3 Hoàng Tuấn Anh Nam 12/10/1992 
Bình 

Phước 
CN Luật     

4 
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
Nữ 8/5/1987 

Bình 

Phước 
CN Luật 

Đã học 

lớp Luật 

sư 

  

5 Dương Thị Kim Chi Nữ 27/8/1994 
Bình 

Phước 
CN Luật     

6 Nguyễn Văn Công Nam 1/2/1996 Nghệ An CN Luật     

7 Nguyễn Văn Đảng Nam 11/8/1999 Nam Định CN Luật     

8 Dương Công Giảng Nam 20/7/1991 
Quảng 

Bình 
CN Luật     

9 Đặng thị Hà Nữ 20/4/1994 Sông Bé CN Luật     

10 Lê Trần Minh Hải Nữ 9/8/1998 
Bình 

Phước 
CN Luật     

11 Hoàng Lê Gia Hân Nữ 29/12/2000 
Bình 

Phước 
CN Luật     

12 Bùi Minh Hiếu Nam 23/12/2020 
Bình 

Dương 
CN Luật     

13 Đặng Huy Hoàng Nam 27/9/1997 Vĩnh Phúc CN Luật 
Đã học 

lớp LS 
  

14 Nguyễn Thị Hợi Nữ 18/6/1995 Sông Bé CN Luật     

15 
Dương Thị Ánh 

Hồng 
Nữ 20/02/1991 

Quảng 

Ngãi 
CN Luật     

16 Trần Thị Hường Nữ 21/4/1987 Nghệ An CN Luật     

17 Nguyễn Như Huy Nam 3/6/2000   CN Luật     

18 Nguyễn Đình Huy Nam 23/8/1996 
Bình 

Phước 
CN Luật     

19 Lê Thị Thu Huyền Nữ 9/11/2001 
Bình 

Phước 
CN Luật     
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20 Nguyễn Xuân Kiên Nam 19/8/1985 Vĩnh Phúc CN Luật     

21 Phạm Thùy Linh Nữ 2/7/1997 Nghệ An CN Luật     

22 Trần Thị Hồng Linh Nữ 16/11/1984 Nghệ An CN Luật     

23 Tô Thị Trà Mi Nữ 27/02/2000 
Bình 

Dương 
CN Luật     

24 Phan Thị Nga Nữ 13/02/1995 Nghệ An CN Luật     

25 Bùi Thị Nga Nữ 7/2/1993 Ninh Bình CN Luật     

26 
Phạm Thị Bích 

Ngọc 
Nữ 27/11/1985 

Bình 

Phước 
CN Luật     

27 Dương Bửu Ngọc Nam 19/7/1996 Phú Yên CN Luật     

28 Dương Quốc Ngữ Nam 24/9/1990 
Bình 

Phước 
CN Luật     

29 Trương Vũ Yến Nhi Nữ 7/12/1998 
Bình 

Phước 
CN Luật     

30 Lưu Thị Phụng Nữ 25/9/1996 Đak Lắk CN Luật 

Con 

Thương 

binh 

  

31 
Lưu Thị Cẩm 

Phượng 
Nữ 12/3/1996 

Bình 

Phước 
CN Luật     

32 Võ Sỹ Sơn Nam 28/12/1986 
Bình 

Phước 
CN Luật     

33 Vũ Hồng Sơn Nam 4/10/1995 
Bình 

Phước 
CN Luật     

34 Bùi Thị Tâm Nữ 23/11/1997 
Bình 

Phước 
CN Luật     

35 Nguyễn Thị Thanh Nữ 2/12/1997 
Thanh 

Hóa 
CN Luật     

36 Nguyễn Xuân Thành Nam 1/5/1963 Thái Bình CN Luật     

37 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
Nữ 8/2/1995 Sông Bé CN Luật     

38 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Nữ 29/9/1998 Thái Bình CN Luật     

39 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
Nữ 8/2/1994 Nghệ An CN Luật     

40 
Hoàng Thị Phương 

Thảo 
Nữ 23/8/1993 

Bình 

Phước 
CN Luật     

41 Hà Trường Thi Nam 4/11/1984 Ninh Bình 
CN Điều 

tra hình sự 
    

42 Nguyễn Đình Thiêm Nam 2/3/1994 Nghệ An CN Luật     

43 Trần Thị Thu Nữ 4/4/1985   CN Luật     

44 Bùi Thị Lệ Thủy Nữ 10/10/1994 Quảng Trị CN Luật     

45 Phan Văn Tới Nam 18/10/1988 
Bình 

Phước 
CN Luật     

46 Trần Thị Như Trang Nữ 26/4/1997 
Bình 

Phước 
CN Luật 

Đã học 

lớp LS 
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47 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/4/1995 
Bình 

Phước 
CN Luật     

48 
Nguyễn Thành 

Trung 
Nam 27/3/1989 

Bình 

Phước 
CN Luật     

49 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 25/5/1994 Tây Ninh CN Luật     

50 Nguyễn Anh Tuấn Nam 18/8/1984 
Bình 

Dương 
CN Luật     

51 Nguyễn Thanh Tùng Nam 17/11/1998 Dale Làle CN Luật     

52 Nguyễn Thanh Tùng Nam 23/3/1997 
Bình 

Phước 
CN Luật     

53 Nguyễn Văn Tuyến Nam 7/5/1995 Thái Bình CN Luật     

54 Mai Thị Cẩm Vân Nữ 8/8/1999 
Bình 

Phước 
CN Luật     

Danh sách gồm 54 học viên. 
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